
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     BỆNH VIỆN DA LIỄU         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
     Số: 64/QĐ-BVDL                  Bình Thuận, ngày 8 tháng 4 năm 2020   
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành bổ sung Danh mục giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế  
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN DA LIỄU TỈNH BÌNH THUẬN 
 
 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND 
tỉnh về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 
thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công 
lập trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 7435/QĐ-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban 
hành bổ sung danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp 
tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BYT ; 

Căn cứ Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh 
về việc ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 
máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-SYT ngày 28/02/2020 của Sở Y tế về việc 
phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung lần 03 trong khám bệnh, chữa bệnh thực 
hiện tại Bệnh viện Da liễu tỉnh; 

Xét đề nghị của phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da 
liễu tỉnh Bình Thuận,  

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Nay ban hành bổ sung Danh mục giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện 
Da liễu tỉnh Bình Thuận (Đính kèm danh mục). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng, phó các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; 
- SYT (báo cáo); 
- BGĐ; 
- Lưu VT, KHTH (Anh 13b).   

 
 
  Lê Huỳnh Phúc 



DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỔ SUNG TRONG KHÁM 
BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN  

CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-BVDL ngày 8/4/2020 

 của Giám đốc Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận). 
 

Đơn vị tính: đồng 

STT Tên dịch vụ 
Giá bao gồm chi 
phí trực tiếp và 

tiền lương 
Ghi chú 

01 
Định lượng IgE đặc hiệu với 1 loại 

dị nguyên 
559,000 Đối với dị nguyên hô hấp 

02 
Định lượng IgE đặc hiệu với 1 loại 

dị nguyên 
559,000 Đối với dị nguyên thức 

ăn 
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